   MA TRẬN ĐỀ KHOA HỌC  HKI  LỚP 4 ( NĂM HỌC 2020-2021)
	Chủ đề
	Số câu và 
Câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Trao đổi chất ở người
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	1(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dinh dưỡng
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	Câu số
	2(0,5đ)
	
	3(0,5đ)
	
	
	
	
	
	

	Phòng bệnh
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	5(1đ)
	
	
	6(1đ)
	

	An toàn trong cuộc sống
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	7(1đ)
	
	
	
	
	
	

	Nước 
	Số câu
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	3

	
	Câu số
	9(1đ)
	
	
	10(1đ)
	11(1đ)
	
	
	
	

	Không khí
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	3

	
	Câu số
	
	
	4(0,5đ)
	
	8(1đ)
	
	
	12(1đ)
	

	Tổng số câu
	3
	
	3
	1
	3
	
	1
	1
	12

	Tổng số 
	3
	4
	3
	2
	

	Tỉ lệ %
	25
	33
	25
	17
	












	Trường TH&THCS  PHONG ĐÔNG
Lớp 4/……Điểm…………………………..
Họ và tên:………………………………….
	Đề kiểm tra HKI – Năm học 2020 - 2021
Môn: Khoa học
Thời gian: …. phút
Ngày kiểm tra: 

	           Điểm         
                         
	                                            Lời phê








Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1:Trong quá trình sống, con người lấy vào từ môi trường những gì?(M1- 0,5điểm)
A Thức ăn, nước uống, không khí.
B Thức ăn, nước.
C Nước, Không khí.
D Không khí, thức ăn.
Câu 2: Để cơ thể khỏe mạnh, bạn cần ăn: (M1- 0,5 điểm)
A Thức ăn thuộc nhóm chứa nhiều chất bột. 
 	B Thức ăn thuộc nhóm chứa nhiều chất béo và chất đạm.  
C Thức ăn thuộc nhóm chứa nhiều vi-ta-min và chất khoáng.  
D Tất cả các nhóm thức ăn trên.
Câu 3: Vì sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật? (M2 – 0,5 điểm)
A. Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.
B. Đạm động vật và đạm thực vật có chứa nhiều chất bổ dưỡng quý.
C. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.
D. Ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để bữa ăn được ngon miệng hơn.
Câu 4: Không khí có những tính chất gì? (M2- 0,5 điểm)
A. Có màu trắng, không có mùi, không có hình dạng nhất định
B. không có màu, có mùi tanh, không có hình dạng nhất định
C. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.
D. Không có màu, có mùi tanh, có hình dạng nhất định
Câu 5: Để đề phòng bệnh do thiếu chất dinh dưỡng ta cần:(M3- 1điểm)
A Ăn nhiều thịt, cá.                       
B Ăn nhiều hoa quả  
C Ăn nhiều rau xanh.                         
D Ăn uống đủ chất, cân đối, hợp lí.
Câu 6: Nêu cách phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hóa? (M3- 1điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7:  Việc  nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước: (M2- 1 điểm)
          A  Bơi lội một mình.            
     B  Chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối,…
     C  Tập bơi, hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.
          D  Tập bơi ở nơi khi không có người lớn hướng dẫn. 
Câu 8: Ghi chữ C (nếu có), chữ K (không có) vào bảng sau cho phù hợp với tính chất của nước:(M3- 1điểm)
	 
	Nước ở thể lỏng
	Nước ở thể khí
	Nước ở thể rắn

	Có mùi không?
	 
	 
	 

	Có vị không?
	 
	 
	 

	Có nhìn thấy bằng mắt thường không?
	 
	 
	 

	Có hình dạng nhất định không?
	 
	 
	


.     Câu 9:  Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của: (M1- 1điểm)
         A   . Những người làm ở nhà máy nước.               B.  Tất cả mọi người.   
         C.   Những người lớn .                                           D.  Các bác sĩ.   
Câu 10: Lựa chọn các từ trong ngoặc đơn để điền vào chổ chấm cho thích hợp:( Các-bon-nic, vi khuẩn, ni tơ, o-xy) (M2- 1điểm)
· Không khí gồm hai thành phần chính là:…………….và…………….
· Ngoài hai thành phần chính trên không khí còn chứa các thành phần như:…………., hơi nước…………………, bụi.
Câu 11:  Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây:(M3- 1điểm)
A. Nước không có hình dạng nhất định.
B. Nước có thể thấm qua một số vật.
C. Nước chảy từ trên cao xuống thấp.
D. Nước có hình dạng nhất định.
Câu 12: Trong trường hợp nào chúng ta phải dùng bình o-xy để thở ? (M4- 1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN KHOA HỌC
	Câu
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C7
	C9
	C11

	Ý đúng
	A
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	C



Câu 6: Ghi đúng từ 3 ý trở lên thì đạt 1 điểm ( Giữ vệ sinh môi trường, giữ vệ sinh ăn uống, rửa tay trước khi ăn, rửa tay sau khi đại tiện, không ăn thức ăn ôi thiu…)
Câu 8: Nước ở thể lỏng: K, K, C, K.
            Nước ở thể khí:   K, K, K, K.
            Nước ở thể rắn:   K, K, C, C.
Câu 10: Thứ tự điền: o-xy, ni-tơ, Các-bô-níc, vi khuẩn.
Câu:12: Ghi đúng từ 2 ý trở lên đạt 1 điểm ( Khi khó thở, khi lặn xuống nước, Khi leo lên đỉnh núi cao…)


MA TRẬN ĐỀ LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ HKI (NĂN HỌC: 2020-2021)


	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng từ năm 700 TCN đến năm 179 TCN)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	6. Dãy Hoàng Liên Sơn.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	0. Trung du Bắc Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	0. Tây Nguyên
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	0. Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	
	2,0
	6,0
	4,0





	Trường TH&THCS  PHONG ĐÔNG
Lớp 4/……Điểm…………………………..
Họ và tên:………………………………….
	Đề kiểm tra HKI – Năm học 2020- 2021
Môn: Lịch sử - Địa lí
Thời gian: …. phút
Ngày kiểm tra: 

	           Điểm         
                         
	                                            Lời phê





Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1:   Nhà nước Văng Lang ra đời vào thời gian nào? (M2- 1điểm)
 A  Khoảng năm 700 TCN          
 B  Khoảng năm 800 TCN       
 C  Khoảng năm 900 TCN 
 D  Khoảng năm 950 TCN 
Câu 2: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo? (M1- 1điểm)
A  Đinh Bộ lĩnh                         
     B  Hai Bà Trưng                            
     C  Ngô Quyền
  D  Trần Hưng Đạo
Câu 3: Ngô Quyền dùng kế gì đánh thắng giặc Nam Hán? (M3- 1điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Vì sao lý Thái Tổ dời kinh đô về Thăng Long? (M4- 1điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5:    Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước? (M2-1điểm)
	A  Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất.
	B  Đắp lại đê điều, mở rộng đồn điền.
	C  Cả a, b đều sai.
	D  Cả a, b đều đúng.
Câu 6: Hoàng Liên Sơn là dãy núi: (M2- 1 điểm)
A  Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B  Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C  Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
          D  Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 7: Trung du Bắc Bộ là vùng: (M1- 1 điểm)
A  Có thế mạnh về đánh cá.
B  Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.
C  Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
D  Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.

Câu 8:  Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? (M1- 1điểm)
A. Lâm Viên
B. Di Linh
C. Kon Tum.
D. Đắk Lắk
Câu 9: Kể tên một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên? (M3-1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Vì sao  đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước? (M4- 1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ

	
Câu
	
Câu 1
	
Câu 2
	
Câu 5
	
Câu 6
	
Câu 7
	
Câu 8

	
Ý đúng
	
A
	
C
	
D
	
B
	
C
	
A


 
Câu 3: Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống cửa sông Bạch Đằng. Cho quân bơi thuyền ra khiêu     chiến.Dụ giặc vào bãi cọc, chờ lúc thủy triều rút, ra lệnh cho quân tấn công.
Câu 4: Đây là vùng trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, người dân không khổ vì ngập lụt.
Câu 9: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng, cơ-ho…
Câu 10: Vì Đồng Bằng Bắc Bộ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm trồng lúa.















       MA TRẬN ĐỀ TOÁN LỚP 4 HKI (NĂM HỌC 2020-2021)
	Mạch kiến thức, kĩ năng
 
	Số câu và số điểm
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.
 
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	3,0

	Đại lượng và đo đại lượng: Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo khối lượng, thời gian, diện tích. 
	Số câu
	1
	 
	1
	
	
	
	
	
	2
	 

	
	Số điểm
	1,0
	 
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	 

	Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. 
 
	Số câu
	 
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	Giải bài toán về tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
 
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	1
	 
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	2,0
	 
	2,0

	Tổng
 
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	2
	
	1
	4
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	1,0
	2,0
	
	2,0
	
	2,0
	4,0
	6,0











	Trường TH&THCS  Phong Đông
Lớp 4/…Điểm…………………………..
Họ và tên:………………………………
	Đề kiểm tra HKI – Năm học 2020 - 2021
Môn: Toán
Thời gian: …. phút
Ngày kiểm tra: 

	           Điểm         
                         
	                                            Lời phê
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………



     Câu 1. Viết vào chỗ chấm : (M1-1 điểm)
	Viết số
	Đọc số

	…………….
	Chín triệu, hai trăm mười bốn nghìn, ba trăm ba mươi lăm.

	30 700 123
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	……………..
	Năm trăm nghìn, không trăm tám mươi tám.

	2 468 135
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


    Câu 2 .Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (M1-1điểm)
a) Trong các số : 69357; 96735; 69735; 96357, số lớn nhất là:
A. 69357                 B. 96735               C. 69735	                D. 96357
     b) Giá trị của biểu thức 35 x 10 là:
          A. 305                     B. 503                 C. 351                       D. 350  
    Câu 3. Đặt tính rồi tính : (M2-2 điểm)
     a).436978 + 38753          b) 897645 - 83679           c) 246 x 23              d)  2744 : 14
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
  Câu 4.Trong các số : 75 ; 93 ; 482 ; 370  (M3- 1 điểm)
          a)  Các số chia hết cho 5 là:……………………………………………
          b)  Các số chia hết cho 2 là:……………………………………………
          c)  Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:…………………………
          d)  Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:………………………
 Câu 5. : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (M1-1 điểm) 
          a). 1 phút 30 giây = ......giây.
A  130 giây                       B. 310giây               C. 60 giây             D. 90 giây
          b). Năm 2020 là thế kỉ thứ mấy ?
               A. Thế kỉ 19              B. Thế kỉ 20                    C. Thế kỉ 21        D. Thế kỉ 22            
    Câu 6:  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2-1 điểm)
 	a)   5 m2 28 cm2 = ............. cm2 
               A  5028                      B  528                       C   50028                    D   500028
 b)    1 tấn 32 kg = ............kg  
               A  1000                      B  1032                      C  132                       D   10032

    Câu 7:  Quan sát hình chữ nhật  ABCD, hãy chỉ ra : (M3- 1 điểm)
  A     6cm              B
			                                          

 	4cm

 C                           D     
a) Các cặp cạnh song song với nhau là: ………………………………………………………
………………………………………………………
b) Diện tích hình chữ nhật là:………………………………………………………
Câu 8: Bài toán: (M4-2 điểm) 
Hằng và Nga hái cam trong vườn, được tất cả 126 quả. Nga hái được ít hơn Hằng 18 quả. Hỏi mỗi bạn hái được bao nhiêu quả?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN TOÁN
Câu1: -   9 214 335 (0,25 đ)
· Ba mươi triệu, bảy trăm nghìn, một trăm hai mươi ba. (0,25 đ)  
· 500 088    (0,25đ)
· Hai triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, một trăm ba mươi lăm.(0.25 đ)
Câu 2:   a)    B                 (0.5 đ)
              b)    D                 (0,5 đ)
Câu 3:
a)  475 731       (0,5 đ)
b)  813 966       (0,5 đ)
c)  5 658           (0,5 đ)
d)  75                (0,5 đ)
Câu 4:
	a) 75, 370        (0,25 đ)
	b) 482, 370      (0,25 đ)
	c) 370              (0,25 đ)
	d) 75                (0,25 đ)
Câu 5:  a)  D                (0,5 đ)
	   b)  C                (0,5 đ)
Câu 6:  a)   C               (0,5 đ)
            b)    B               (0,5 đ)
Câu 7:   a) AB song song CD   (0,25đ)
  AC song song BD   (0,25đ)
b)  6 x 4 = 24 cm2              (0,5đ)
Câu 8:
	     Nga hái được số cam là:                           (0,25đ)
                    ( 126 – 18) : 2 = 54 (quả)                     (0,5đ)
               Hằng hái được số cam là:                          (0,25đ)
                     54 + 18 = 72 (quả)                               (0,5đ)
                                   Đáp số: Nga hái 54 quả          (0,25đ)
                                                Hằng hái 72 quả        (0,25đ)
	
	Trường TH.THCS  PHONG ĐÔNG
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A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng việt:
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Top of Form
                                                      Kéo co
Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên.
Kéo co phải đủ ba keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng.
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội.
Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng bên thắng. Các cô gái làng cũng không ngớt lời ngợi khen những chàng trai thắng cuộc.
                                                                        (Theo Toan Ánh)
Câu 1: Bài đọc nói về trò chơi nào? (M1- 0,5điểm)
	A  Đấu vật
	B  Thả diều
	C  Kéo co
	D  Trốn tìm
Câu 2: Kéo co là một trò chơi dân gian thể hiện điều gì? (M1- 0,5điểm)
	A  Tài ứng xử
	B  Sự đấu trí
	C  Tinh thần yêu nước
	D  Tinh thần thượng võ
Câu 3: Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt? (M2- 1điểm)
	A  Kéo co tổ chức thi kéo giữa nam và nữ
	B  Kéo co là cuộc thi giữa trai tráng hai giáp trong làng
	C  Dù bên nào thắng cũng rất vui, mọi người đều hò reo
	D  Nhiều khi thua keo đầu nhưng keo sau nhiều người hơn, lại chuyển bại thành thắng
Câu 4: Kéo co là trò chơi thuộc truyền thống hay hiện đại? (M2- 1điểm)
	A  Truyền thống
	B  Hiện đại
	C  Vừa truyền thống vừa hiện đại
	D  Du nhập từ nước ngoài
Câu 5: Nôi dung của bài kéo co là gì? (M3- 0,5điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Điền tên trò chơi vào chổ chấm: (M4- 0,5điểm)
         - Trò chơi rèn luyện sức mạnh:……………………………………………………….
         - Trò chơi rèn luyện trí tuệ……………………………………………………………
Câu 7: Tìm động từ trong câu sau: “ Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá.” (M1-1điểm)
	A  Nhặt cỏ
	B  Đốt lá
	C  Nhặt cỏ, đốt lá
	D  Nhặt, đốt
Câu 8: Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau: “ Bộ đội giúp dân gặt lúa.” (M2- 1điểm)
· Chủ ngữ:………………………………………………………………………….
· Vị ngữ:…………………………………………………………………………….
Câu 9: Viết tiếp bộ phận  vị ngữ vào chỗ chấm để có câu kể Ai làm gì? (M3-0,5 điểm) 
- Vào giờ ra chơi, các bạn học sinh…………………………………………………………
- Kì nghỉ hè năm trước, gia đình em………………………………………………………..
Câu 10: Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng biện pháp so sánh hoặc nhân hóa) (M4- 0,5 điểm) 
                                  Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT:
1) Chính tả: (2 điểm)
 Nghe- viết: “Cánh diều tuổi thơ” (từ Chiều chiều…tâm hồn chúng tôi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Tập làm văn: ( 8 điểm)

Đề bài. Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích. (đồ dùng học tập hoặc đồ dùng trong nhà, đồ chơi của em).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Ý đúng
	C
	D
	D
	A
	D



A  Phần đọc hiểu:



Câu 5: Nôi dung: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta.
Câu 6: Học sinh tìm được mỗi loại 1 tên trò chơi thì được 0,25 điểm.
Câu 8: Chủ ngữ: Bộ đội
             Vị ngữ: giúp dân gặt lúa.
Câu 9: Học sinh thêm được vị ngữ để hoàn thành câu kể mỗi câu được 0,25điểm
Câu 10: Học sinh viết lại có sử dụng một biện pháp là được
	B  PHẦN VIẾT:
		Chính tả: - Sai âm đầu hoặc vần 4 lần thì trừ 0,5điểm.
                                     -Sai dấu thanh 4 lần trừ 0,25điểm.
[bookmark: _GoBack]	C TẬP LÀM VĂN:
		Cấu trúc: 1điểm
		Trình bài: 1điểm
		Nôi dung:  6 điểm
              ( Tùy theo bài làm của học sinh giáo viên cho điểm phù hợp)
